THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 

(Học kỳ 1 năm học 2014-2015) 

1/9 – 12/9/2014
Đăng ký học phần tín chỉ

 (SINH VIÊN PHẢI NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ CHO CỐ VẤN HỌC TẬP DUYỆT KHI ĐÃ ĐĂNG KÝ XONG)

15/9- 19/9/2014
Cố vấn duyệt đăng ký cho sinh viên+ Sinh viên đăng kí điều chỉnh


	8/9/2014
	Bắt đầu học kỳ 3

	8/9 – 14/9/2014
	Tuần sinh hoạt công dân

	15/9/2014
	Ngày học đầu tiên của học kì 3

	24/10/2014
	Khai giảng năm học (Dự kiến)

	20/11/2014
	Ngày nhà giáo Việt Nam (nghỉ học)

	1/1/2015(Thứ Năm)
	Nghỉ tết Dương lịch (nghỉ học)


	16/1/2015
	Ngày học cuối cùng của học kỳ 3

	19/1 – 10/2/2015
	Thi kết thúc học kỳ 3

	2/3-07/3/2015
	Thi lại học kỳ 3

	11/2 – 27/2/2015

	Nghỉ tết nguyên đán (2 tuần)

	09/3/2015

	Bắt đầu học kỳ 4


KHOA XÉT NGHIỆM 

      Lớp: 01ĐH13XN - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Huyết học 1
	2
	2
	4
	13.30 -15.30 h
	20 A

	Vi sinh 1
	1
	2
	4
	15.30 -17.30 h
	20 A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	Hóa sinh 1
	2
	2
	5
	7 – 9h
	20 A

	Dược cơ sở
	2
	2
	5
	9 -11h
	20 A

	Sinh lí bệnh- MD
	2
	2
	6
	13.30 -15.30 h
	20 A


Phần thực hành

	Tên HP


	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	TH –

Vi sinh 1


	2
	4
	2
	3
	7 – 11 h
	THVS- XN

	
	
	
	
	4
	7 – 11 h
	THVS- XN

	
	
	
	
	1
	13.30 -17.30 h
	THVS- XN

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30 h
	THVS- XN

	TH –

Huyết học 1


	3
	4
	2
	1
	7 – 11 h
	THHH - XN

	
	
	
	
	2
	7 – 11 h
	THHH - XN

	
	
	
	3
	3
	13.30 -17.30 h
	THHH - XN

	
	
	
	
	4
	13.30 -17.30 h
	THHH - XN

	TH –

Huyết học 1


	3
	4
	3
	3
	7 – 11 h
	THHH - XN

	
	
	
	
	4
	7 – 11 h
	THHH - XN

	
	
	
	4
	1
	7 – 11 h
	THHH - XN

	
	
	
	
	2
	7 – 11 h
	THHH - XN

	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	TH –

Hóa sinh 1


	1
	4
	6
	1
	7 – 11 h
	THHS - XN

	
	
	
	
	2
	7 – 11 h
	THHS - XN

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	
	
	
	
	3
	7 – 11 h
	THHS - XN

	
	
	
	
	4
	7 – 11 h
	THHS - XN

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15


Lớp: 02ĐH13XN - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Sinh lí bệnh- MD
	2
	2
	3
	13.30 -15.30h
	21 A

	Vi sinh 1
	1
	2
	4
	13.30 -15.30h
	21 A

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	Huyết học 1
	2
	2
	4
	15.30 -17.30h
	21 A

	Dược cơ sở
	2
	2
	5
	7 – 9 h
	21 A

	Hóa sinh 1
	2
	2
	5
	9 - 11h
	21 A


Phần thực hành
	Tên HP


	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	TH –

Hóa sinh 1


	1
	4
	2
	1
	7 – 11 h
	THHS1- XN

	
	
	
	
	2
	7 – 11 h
	THHS2-XN

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	
	
	
	
	3
	7 – 11 h
	THHS3-XN

	
	
	
	
	4
	7 – 11 h
	THHS4-XN

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	TH –

Huyết học 1


	3
	4
	3
	3
	7 – 11 h
	THHH - XN

	
	
	
	
	4
	7 – 11 h
	THHH - XN

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	
	
	
	4
	1
	7 – 11 h
	THHH - XN

	
	
	
	
	2
	7 – 11 h
	THHH - XN

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	TH –

Vi sinh 1


	2
	4
	5
	1
	13.30 - 17.30 h
	THVS - XN

	
	
	
	
	2
	13.30 - 17.30 h
	THVS - XN

	
	
	
	6
	3
	13.30 - 17.30 h
	THVS - XN

	
	
	
	
	4
	13.30 - 17.30 h
	THVS - XN

	TH –

Huyết học 1


	3
	4
	6
	1
	7 – 11 h
	THHH - XN

	
	
	
	
	2
	7 – 11 h
	THHH - XN

	
	
	
	5
	3
	13.30 - 17.30 h
	THHH - XN

	
	
	
	
	4
	13.30 - 17.30 h
	THHH - XN


Lớp: 01CĐ13XN - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	KST 1
	1
	2
	2
	7 - 9 h
	20 A

	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	 Vi sinh 1
	1
	2
	3
	7 - 9 h
	20 A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	Hóa sinh 1
	2
	2
	3
	9 - 11 h
	20 A

	TCQLYT-CTYTQG
	2
	2
	4
	7 - 9 h
	20 A

	BH nội- ngoại khoa
	2
	2
	4
	9 - 11 h
	20 A


   Phần thực hành

	Tên HP


	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	TH –

Hóa sinh 1


	1
	4
	4
	1
	13.30 -17.30 h
	THHS1- XN

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30 h
	THHS2-XN

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30 h
	THHS3-XN

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	TH –

Vi sinh 1


	2
	4
	5
	1
	7 – 11 h
	TH VS - XN

	
	
	
	
	2
	7 – 11 h
	TH VS - XN

	
	
	
	
	3
	7 – 11 h
	TH VS - XN

	TH –

Kí sinh trùng 1


	2
	4
	6
	1
	7 – 11 h
	TH KST - XN

	
	
	
	
	2
	7 – 11 h
	TH KST - XN

	
	
	
	
	3
	7 – 11 h
	TH KST - XN


Lớp: 01ĐH12XN- Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	huyết học 3
	2
	2
	2
	7 -9h
	21 A

	Độc chất
	1
	2
	2
	9-11 h
	21 A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	Hóa sinh 3
	1
	2
	4
	7 -9 h
	21 A

	
	
	
	Học các tuần 1->8

	Vi Sinh 3
	1
	2
	4
	9-11 h
	21 A

	
	
	
	Học các tuần 1->8

	ký sinh trùng 2
	1
	2
	5
	13.30 -15.30h
	21 A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	TCYT-CTYTQG
	2
	2
	5
	15.30 -17.30h
	21 A

	PPNC KH 1
	2
	2
	6
	7-9 h
	21 A


Phần thực hành
	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH Độc chất
	1
	4
	2
	1
	13.30 -17.30h
	TH XN

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30h
	TH XN

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30h
	TH XN

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	TH KST2
	2
	4
	3
	1
	7 -11h
	TH KST

	
	
	
	
	2
	7 -11h
	TH KST

	
	
	
	
	3
	7 -11h
	TH KST

	TH vi sinh 3
	2
	4
	3
	1
	13.30 -17.30h
	TH VS

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30h
	TH VS

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30h
	TH VS

	TH HH3
	1
	4
	5
	1
	7 -11h
	TH HH

	
	
	
	
	2
	7 -11h
	TH HH

	
	
	
	
	3
	7 -11h
	TH HH

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	TH Hóa sinh 3
	1
	4
	5
	1
	7 -11h
	TH HS

	
	
	
	
	2
	7 -11h
	TH HS

	
	
	
	
	3
	7 -11h
	TH HS

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15


Lớp: 02ĐH12XN -Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Độc chất
	1
	2
	2
	7-9h
	16 A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	huyết học 3
	2
	2
	2
	9-11h
	16 A

	Hóa sinh 3 
	1
	2
	4
	9 -11h
	16 A

	
	
	
	Học các tuần 1->8

	Vi Sinh 3 
	1
	2
	4
	7 -9h
	16 A

	
	
	
	Học các tuần 1->8

	TCYT-CTYTQG
	2
	2
	5
	13.30-15.30h
	16 A

	ký sinh trùng 2 
	1
	2
	5
	15.30-17.30h
	16 A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	PPNC KH 1
	2
	2
	6
	9-11 h
	21 A
	


Phần thực hành

	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH Độc chất
	1
	4
	2
	1
	13.30 -17.30h
	TH HS

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30h
	TH HS

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30h
	TH HS

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	TH vi sinh 3
	1
	4
	3
	1
	7 -11h
	TH VS

	
	
	
	
	2
	7 -11h
	TH VS

	
	
	
	
	3
	7 -11h
	TH VS

	TH KST 2
	1
	4
	3
	1
	13.30 -17.30h
	TH KST

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30h
	TH KST

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30h
	TH KST

	TH HS3
	1
	4
	5
	1
	7 -11h
	TH HS

	
	
	
	
	2
	7 -11h
	TH HS

	
	
	
	
	3
	7 -11h
	TH HS

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	TH HH3
	1
	4
	5
	1
	7 -11h
	TH HH

	
	
	
	
	2
	7 -11h
	TH HH

	
	
	
	
	3
	7 -11h
	TH HH

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15


Lớp: 01CĐ12XN – Phần lý thuyết
	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Tế bào mô BH
	3
	3
	4
	7 - 11h
	18 A

	Ký sinh trùng 2
	1
	2
	5
	7 – 9 h
	16 A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	Huyết học 2
	2
	2
	6
	7-9 h
	16 A


Phần thực hành-lâm sàng
	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH HH2
	3
	4
	2
	1
	13.30 -17.30h
	TH HH

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30h
	TH HH

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30h
	TH HH

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	TH tế bào mô BH
	1
	4
	3
	1
	7-11h
	TH YHCS

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	
	
	
	5
	2
	13.30 -17.30h
	TH YHCS

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	
	
	
	5
	3
	13.30 -17.30h
	TH YHCS

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	TH HH 2
	3
	4
	4
	1
	13.30 -17.30h
	TH HH

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30h
	TH HH

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30h
	TH HH

	TH KST 2
	2
	4
	6
	1
	13.30 -17.30h
	TH KST

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30h
	TH KST

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30h
	TH KST

	Lâm sàng

 Xét nghiệm 1
	4
	20/

tuần
	Sáng T2->T6

2/2/2015 – 21/6/2015

(Đăng ký ở học kỳ 2)
	Bệnh viện


lớp: 02CĐ12XN – Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Tế bào mô BH
	3
	3
	4
	13.30-17.30h
	16 A

	Ký sinh trùng 2
	1
	2
	5
	9 – 11 h
	16 A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	Huyết học 2
	2
	2
	6
	9-11 h
	16 A


Phần thực hành –lâm sàng
	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH tế bào mô- BH
	1
	4
	2
	1
	7 -11 h
	TH YHCS

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	
	
	
	2
	2
	7 -11 h
	TH YHCS

	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	
	
	
	3
	3
	7 -11 h
	TH YHCS

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	TH  HH2
	3
	4
	2
	1
	13.30 -17.30h
	TH HH

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30h
	TH HH

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30h
	TH HH

	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	TH KST 2
	2
	4
	4
	1
	7 -11 h
	TH HH

	
	
	
	
	2
	7 -11 h
	TH HH

	
	
	
	
	3
	7 -11 h
	TH HH

	
	
	
	
	2/2 : chuyển học sáng thứ 7 

	TH HH2
	3
	4
	5
	1
	13.30 -17.30h
	TH KST

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30h
	TH KST

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30h
	TH KST

	Lâm sàng

 Xét nghiệm 1
	4
	20/

tuần
	Sáng T2->T6

2/2/2015 – 21/6/2015

(Đăng ký ở học kỳ 2)
	Bệnh viện


Lớp 01ĐH11XN - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Độc chất học LS
	1
	2
	3
	13.30 – 15.30h
	22 A

	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	YSHPT
	1
	2
	3
	13.30 – 15.30h
	22 A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

	XNTB 
	2
	2
	3
	15.30 – 17.30 h
	22 A


	PPNCKH2
	2
	4
	5
	13.30 – 17.30h
	22 A


Phần thực hành

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	Độc chất học LS
	1
	4
	2
	1
	13.30 – 17.30 h
	TH - XN

	
	
	
	
	2
	13.30 – 17.30 h
	TH - XN

	
	
	
	
	3
	13.30 – 17.30 h
	TH  - XN

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

	TH Y SHPT
	1
	4
	4
	1
	13.30 – 17.30 h
	TH  - XN

	
	
	
	
	2
	13.30 – 17.30 h
	TH  - XN

	
	
	
	
	3
	13.30 – 17.30 h
	TH  - XN

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

	TH. XNTB 


	1
	4
	6
	1
	13.30 – 17.30 h
	TH  - XN

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

	
	
	
	
	2
	13.30 – 17.30 h
	TH  - XN

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	
	
	
	7
	3
	13.30 – 17.30 h
	TH  - XN

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

	Lâm sàng

 Xét nghiệm 2
	4
	20/

tuần
	Sáng T2->T6

15/9 – 1/2/2015
	Bệnh viện


Lớp 02ĐH11XN 

Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	XNTB 
	2
	2
	3
	13.30 – 15.30h 
	23 A

	Độc chất học LS
	1
	2
	3
	15.30 – 17.30 h
	23 A

	
	
	
	Học các tuần2,4,6,8,10,12,14,15

	YSHPT
	1
	2
	3
	15.30 – 17.30 h
	23 A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

	PPNCKH2
	2
	4
	5
	13.30 – 17.30 h
	12 A


Phần thực hành

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	Độc chất học LS
	1
	4
	2
	1
	13.30 – 17.30 h
	TH - XN

	
	
	
	
	2
	13.30 – 17.30 h
	TH - XN

	
	
	
	
	3
	13.30 – 17.30 h
	TH - XN

	
	
	
	
	Học các tuần2,4,6,8,10,12,14,15

	TH Y SHPT
	1
	4
	4
	1
	13.30 – 17.30 h
	TH  - XN

	
	
	
	
	2
	13.30 – 17.30 h
	TH  - XN

	
	
	
	
	3
	13.30 – 17.30 h
	TH  - XN

	
	
	
	
	Học các tuần2,4,6,8,10,12,14,15

	TH. XNTB 


	1
	4
	7
	1
	7-11 h
	TH  - XN

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

	
	
	
	7
	2
	7-11h
	TH  - XN

	
	
	
	
	Học các tuần2,4,6,8,10,12,14,15

	
	
	
	7
	3
	13.30 – 17.30 h
	TH  - XN

	
	
	
	
	Học các tuần2,4,6,8,10,12,14,15

	Lâm sàng

 Xét nghiệm 2
	4
	20/

tuần
	Sáng T2->T6

15/9 – 1/2/2015
	Bệnh viện


KHOA: KỸ THUẬT HÌNH ẢNH

      Lớp: 01ĐH13KTHA (ĐHHA6) - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	XQXK1
	2
	2
	2
	13.30 – 15.30 h
	20 A

	KTBT- BTM - ATBX
	1
	2
	2
	15.30 -17.30 h-
	20 A

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	Sinh lí bệnh- MD
	2
	2
	3
	7h -9 h
	21 A

	Dược cơ sở
	2
	2
	3
	9h-11h
	21 A

	Vật lí PPTA
	2
	2
	3
	15.30 – 17.30 h
	21 A

	Giải phẫu bệnh
	1
	2
	5
	15.30 -17.30 h
	20 A

	
	Học các tuần từ 1->8


Phần thực hành

	Tên HP


	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	TH –

Giải phẫu bệnh


	1
	4
	4
	1
	7 -11 h
	THGPB - YHCS

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	
	
	
	
	2
	7 -11 h
	THGPB - YHCS

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	
	
	
	5
	3
	7 -11 h
	THGPB - YHCS

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	TH –

XQXK1


	2
	4
	6
	1
	7 -11 h
	TH1 – XQ

	
	
	
	
	2
	7 -11 h
	TH2 – XQ

	
	
	
	
	3
	7 -11 h
	TH3 – XQ

	TH –

KTBT- BTM - ATBX 
	1
	4
	6
	1
	13.30 -17.30 h
	TH1 – XQ

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30 h
	TH2 – XQ

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30 h
	TH3 – XQ

	
	
	
	
	Học các tuần từ 1->8


Lớp: 01CĐ13KTHA - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	KTBT-BTM-ATBX
	1
	2
	2
	13.30 – 15.30 h
	21 A

	
	
	
	
	Học các tuần 1 -> 8

	XQXK1
	2
	2
	2
	15.30 – 17.30 h
	21 A

	SK- NCSK
	2
	4
	3
	7 - 11 h
	22 A

	X- quang tim phổi
	2
	2
	4
	13.30 – 15.30 h
	22 A


Phần thực hành

	Tên HP


	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	TH –

XQXK1


	2
	4
	3
	1
	13h30-17h30
	TH1 – XQ

	
	
	
	
	2
	13h30-17h30
	TH2 – XQ

	
	
	
	
	3
	13h30-17h30
	TH3 – XQ

	TH –

XQTP


	1
	4
	4
	1
	7 - 11 h
	TH1 – XQ

	
	
	
	
	2
	7 - 11 h
	TH2 – XQ

	
	
	
	
	3
	7 - 11 h
	TH3 – XQ

	TH –

KTBT-BTM-ATBX 
	1
	4
	5
	1
	13h30-17h30
	TH1 – XQ

	
	
	
	
	2
	13h30-17h30
	TH2 – XQ

	
	
	
	
	Học tuần 1,3,5….

	
	
	
	
	3
	13h30-17h30
	TH3 – XQ

	
	
	
	
	Học tuần 2,4,6...


Lớp: 01ĐH12KTHA – Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	XQ. Tiêu hóa
	2
	2
	2
	17.30- 19.30 h
	14 A

	XQ. SDTN
	2
	2
	3
	17.30- 19.30 h
	14 A


Phần Thực hành – lâm sàng
	Tên HP
	Số TC
	 tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	XQ. Tiêu hóa
	2
	4
	3
	1
	7 – 11h
	TH XQ 1

	
	
	
	
	2
	7 – 11h
	TH XQ 2

	
	
	
	
	3
	7 – 11h
	TH XQ 3

	
	
	
	
	4
	7 – 11h
	TH XQ 4

	XQ. SDTN
	2
	4
	5
	1
	7 – 11h
	TH XQ 1

	
	
	
	
	2
	7 – 11h
	TH XQ 2

	
	
	
	
	3
	7 – 11h
	TH XQ 3

	
	
	
	
	4
	7 – 11h
	TH XQ 4

	LS KTHA1
	4
	20/ tuần


	Chiều T2->T6

15/9 – 14/12
	Bệnh viện



	LS KTHA2
	4
	
	Chiều T2->T6

15/12 – 15/2/2015
	


Lớp: 01CĐ12KTHA – Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	XQ. SDTN
	2
	2
	4
	13.30 -15.30h
	8 A 

	KT cắt lớp VT
	1
	2
	4
	15.30 – 17.30h
	8 A 

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	PPNCKH1
	2
	2
	3
	13.30 – 15.30h
	8 A 


Phần Thực hành - lâm  sàng
	Tên HP
	Số TC
	 tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	XQ. SDTN
	2
	4
	2
	1
	13.30 -17.30h
	TH XQ 1

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30h
	TH XQ 2

	KT cắt lớp VT
	1
	4
	5
	1
	13.30 -17.30h
	TH XQ 1

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30h
	TH XQ 2

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,…

	LS KTHA1
	4
	20
	Sáng T2->T6

15/9 – 15/2/2015
	Bệnh viện


Lớp: 02CĐ12KTHA – Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	XQ. SDTN
	2
	2
	3
	13.30 -15.30h
	9 A 

	KT cắt lớp VT
	1
	2
	3
	15.30-17.30h
	9 A 

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	PPNCKH1
	2
	2
	2
	13.30 – 15.30h
	9 A 


Phần Thực hành – lâm sàng
	Tên HP
	Số TC
	 tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	KT CLVT
	1
	4
	5
	1
	13.30 -17.30h
	TH XQ 1

	
	
	
	
	Học tuần 1,3….

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30h
	TH XQ 2

	
	
	
	
	Học tuần 2,4….

	XQ. SDTN
	2
	4
	7
	1
	7-11h
	TH XQ 1

	
	
	
	
	2
	7-11h
	TH XQ 2

	LS KTHA1
	4
	20
	Sáng T2->T6

15/9 – 15/2/2015
	Bệnh viện


Lớp 01ĐH11KTHA- Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	TCQL khoa
	1
	2
	2
	17.30 - 19.30 h
	13 A

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	PP NCKH 2
	2
	4
	3
	13.30 - 17.30 h
	14 A

	YHHN & Xạ trị 
	1
	2
	5
	13.30-15.30h
	14 A

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	CHT
	2
	2
	5
	15.30-17.30h
	14 A

	XQ can thiệp
	2
	2
	5
	17.30 - 19.30 h
	14 A


Phần Thực hành – lâm sàng
	Tên HP
	Số TC
	 tiết

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	CHT 
	2
	4
	2
	1
	13.30 - 17.30 h
	CĐHA-BV ĐK

	
	
	
	4
	2
	13.30 - 17.30 h
	CĐHA-BV ĐK

	
	
	
	6
	3
	13.30 - 17.30 h
	CĐHA-BV ĐK

	LS KTHA4
	5
	20/ tuần
	Sáng T2 –> T6

15/9 – 15/3/2015
	Khoa XQ – các bệnh viện tại HD


KHOA VLTL/PHCN

     Lớp: 01ĐH13VLTL - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	PTVLTL
	1
	2
	3
	13.30 – 15.30 h
	11 B

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7…

	XBTL
	1
	2
	3
	13.30 – 15.30 h
	11 B

	
	
	
	Học các tuần 2,4,6….

	LGCN
	1
	2
	3
	15.30 – 17.30 h
	11 B

	
	
	
	Học các tuần 2,4,6….

	Dược CS
	2
	2
	3
	7- 9 h
	11 A

	VĐTL
	2
	2
	3
	9 -11 h
	11 A


Phần thực hành

	Tên HP


	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	TH- XBTL
	2
	4
	2
	1
	13.30 – 17.30 h
	TH1- PHCN

	
	
	
	
	2
	13.30 – 17.30 h
	TH2- PHCN

	TH- VĐTL
	2
	4
	4
	1
	13.30 – 17.30 h
	TH1- PHCN

	
	
	
	
	2
	13.30 – 17.30 h
	TH2- PHCN

	TH- PTVL
	2
	4
	5
	1
	13.30 – 17.30 h
	TH1- PHCN

	
	
	
	
	2
	13.30 – 17.30 h
	TH2- PHCN

	TH- LGCN
	2
	4
	6
	1
	13.30 – 17.30 h
	TH1- PHCN

	
	
	
	
	2
	13.30 – 17.30 h
	TH2- PHCN


Lớp: 01CĐ13VLTL - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	PTVLTL
	1
	2
	2
	13.30 – 15.30 h
	19 A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7…

	LGCN
	1
	2
	2
	13.30 – 15.30 h
	19 A

	
	
	
	Học các tuần 2,4,6….

	XBTL 
	1
	2
	2
	15.30 – 17.30 h
	19 A

	
	
	
	Học tuần 1-> 8

	VĐTL
	2
	2
	3
	7-9h
	9 A


Phần thực hành

	Tên HP


	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	TH- LGCN 
	2
	4
	3
	1
	13.30 -17.30 h
	TH1- PHCN

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30 h
	TH2- PHCN

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30 h
	TH3- PHCN

	TH- XBTL
	2
	4
	4
	1
	13.30 -17.30 h
	TH1- PHCN

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30 h
	TH2- PHCN

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30 h
	TH3- PHCN

	TH- PTVLTL 
	2
	4
	5
	1
	13.30 -17.30 h
	TH1- PHCN

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30 h
	TH2- PHCN

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30 h
	TH3- PHCN

	TH- VĐTL
	2
	4
	6
	1
	13.30 – 17.30 h
	TH1- PHCN

	
	
	
	
	2
	13.30 – 17.30 h
	TH2- PHCN


	
	
	
	
	3
	13.30 – 17.30 h
	TH3- PHCN


Lớp:  01ĐH12VLTL - Phần lý thuyết

	Tên HP
	 TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	SKNCSK
	2
	2
	2
	13.30- 17.30 h
	16 A

	VLTL hệ tiêu hóa- tiết niệu- sinh dục
	1
	2
	4
	15.30-17.30h
	18 A

	
	
	
	Học các tuần 1->8

	NNTL
	1
	2
	4
	15.30 -17.30h 
	18 A

	
	
	
	Học các tuần 8->15

	VLTL hệ CX2
	1
	2
	4
	13.30 -15.30h
	18 A

	
	
	
	Học các tuần 1,3...

	Hoạt động trị liệu
	1
	2
	4
	13.30 -15.30h
	18 A

	
	
	
	Học các tuần 2,4...

	Quá trình phát triển con người
	2
	2
	7
	9-11 h
	8 A


Phần thực hành – lâm sàng
	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH NNTL
	1
	4
	3
	1
	13.30 -17.30 h
	TH VL 1

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30 h
	TH VL 2

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30 h
	TH VL 3

	
	
	
	
	Học các tuần 8->15

	TH VLTL hệ TH.TN.SD
	1
	4
	3
	1
	13.30 -17.30 h
	TH VL 1

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30 h
	TH VL 2

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30 h
	TH VL 3

	
	
	
	Học các tuần 1->8

	TH VLTL CX2
	2
	4
	5
	1
	13.30 -17.30 h
	TH VL 1

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30 h
	TH VL 2

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30 h
	TH VL 3

	TH HĐTL
	2
	4
	6
	1
	13.30 -17.30 h
	TH VL 1

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30 h
	TH VL 2

	
	
	
	
	3
	13.30 -17.30 h
	TH VL 3

	LS VLTL 2
	3
	20
	Sáng 

T2->T6

3/11 – 15/2/2015
	Bệnh viện


Lớp: 01CĐ12VLTL - Phần lý thuyết

	Tên HP
	 TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	SK- NCSK
	2
	2
	4
	13.30-17.30h
	10 A

	PHCN dựa vào CĐ
	1
	2
	5
	13.30-15.30h
	8 A

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	PPNCKH1
	2
	2
	5
	15.30-17.30h
	8 A

	DTH và TN
	2
	2
	6
	13.30-15.30h
	8 A


Phần thực hành – lâm sàng
	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH PHCN dựa vào CĐ
	1
	4
	2
	1
	13.30-17.30h
	TH VL 1

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH VL 2

	
	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	LS VLTL2
	3
	20
	Sáng 

T2->T6

15/9 – 15/2/2015
	Bệnh viện


Lớp 01ĐH11VLTL- Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Chẩn đoán HA& VLTL 
	1
	2
	3
	13.30 -15.30  h
	14 B

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	DTH & TN
	2
	2
	3
	15.30 -17.30  h
	14 B

	YHCT- DS
	1
	2
	4
	13.30 -15.30  h 
	24 A

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	Quản lý PHCN 
	1
	2
	5
	13.30 -15.30  h 
	13 A

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	NNTL
	1
	2
	5
	15.30 -17.30  h 
	13 A

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8


Phần thực hành 

	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH – NNTL
	1
	4
	2
	1
	13.30 -17.30  h
	TH1- PHCN

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30  h
	TH1- PHCN

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	TH – YHCT- DS
	1
	4
	6
	1
	13.30 -17.30  h
	TH - PHCN

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

	
	
	
	
	2
	13.30 -17.30  h
	TH - PHCN

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	TH – CĐHA& VLTL 


	1
	4
	6
	2
	13.30 -17.30  h
	TH - XQ

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

	
	
	
	
	1
	13.30 -17.30  h
	TH - XQ

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15


Phần lâm sàng – đông y – cộng đồng

	Tên HP
	TC
	tiết/

tuần
	Thứ


	Phòng học

	LS VLTL 4
	3
	20
	Sáng T2 –> T6

15/9 – 15/2/2015
	Khoa PHCN các bviện HD

	Đông y
	2 tuần
	
	Khoa Đông y v. Đa khoa, BVĐY

	Cộng đồng
	2 tuần
	Cả ngày

2/3 – 15/3/2015
	TYT xã


KHOA ĐIỀU DƯỠNG

      Lớp: 01ĐH13ĐD - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Điều dưỡng cơ bản 2
	2
	2
	2
	13h30-15h30
	22 A

	Chăm sóc nội- CC
	5
	5
	2
	15h30-17h30
	22A

	Chăm sóc ngoại
	3
	3
	4
	13h30-16h30
	13A 

	Chăm sóc nội- CC
	5
	5
	5
	13h30-16h30
	19A


Phần thực hành

	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học


	TH –

ĐDCB2
	3
	4
	3
	1
	13.30-17.30h
	TH1- ĐD

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH2- ĐD

	
	
	
	
	3
	13.30-17.30h
	TH3- ĐD

	
	
	
	
	4
	13.30-17.30h
	TH4- ĐD

	TH –

ĐDCB2
	3
	4
	6


	1
	13.30-17.30h
	TH1- ĐD

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH2- ĐD

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	
	
	
	
	3
	13.30-17.30h
	TH1- ĐD

	
	
	
	
	4
	13.30-17.30h
	TH2- ĐD

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15


 Lớp: 01CĐ13ĐD - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	CS nội - CC
	4
	4
	3
	13.30-17.30h
	18A

	CS ngoại
	2
	2
	5
	13.30-15.30h
	20A


Lớp: 01ĐH12ĐD Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	PPNCKH 1
	2
	2
	3
	7-9h
	13A

	CSSK cao tuổi- TT
	2
	2
	3
	9-11h
	13A

	SK- NCSK
	4
	4
	4
	7-11h
	14A

	TH SK- NCSK
	1
	4
	5
	7-11h
	13A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15


Phần Lâm sàng
	Tên HP
	TC
	tiết/

tuần
	Thứ


	Thời gian
	Phòng học

	LS Nội -ngoại 2
	4
	20


	Chiều T2 –> T6

15/9 – 15/2/2015
	Bệnh viện



	LS HSTC
	2
	
	
	


Lớp: 01CĐ12ĐD- Phần lý thuyết

	Tên HP
	TC
	tiết/w
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	QLĐD
	2
	2
	5
	13.30 – 15.30 h
	17A

	Dinh dưỡng- tiết chế
	2
	2
	5
	15.30 - 17.30h
	17A

	CSSK cao tuổi- TT
	2
	2
	4
	13.30 – 15.30 h
	14A

	PPNCKH 1
	2
	2
	4
	15.30 - 17.30h
	14A


Phần Lâm sàng

	Tên HP
	TC
	tiết/

tuần
	Thứ


	Thời gian
	Phòng học

	LS Nội - ngoại- TN
	3
	20
	Sáng T2 –> T6

15/9 – 15/2/2015
	Bệnh viện


Lớp: 02CĐ12ĐD- Phần lý thuyết

	Tên HP
	TC
	tiết/w
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Dinh dưỡng- tiết chế 
	2
	2
	5
	13.30 – 15.30 h
	23A

	QLĐ.D
	2
	2
	5
	15.30 - 17.30h
	23A

	PPNCKH 1
	2
	2
	4
	13.30 – 15.30 h
	15A

	CSSK cao tuổi- TT
	2
	2
	4
	15.30 - 17.30h
	15A


Phần Lâm sàng

	Tên HP
	TC
	tiết/

tuần
	Thứ


	Thời gian
	Phòng học

	LS Nội - ngoại- TN
	3
	20
	Sáng T2 –> T6

15/9 – 15/2/2015
	Bệnh viện


Lớp: 03CĐ12ĐD- Phần lý thuyết

	Tên HP
	TC
	tiết/w
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	PPNCKH1 
	2
	2
	3
	13.30 – 15.30 h
	8B

	CSSK cao tuổi- TT
	2
	2
	3
	15.30 - 17.30h
	8B

	Dinh dưỡng- tiết chế
	2
	2
	4
	13.30 – 15.30 h
	8B

	Quản lý điều dưỡng
	2
	2
	4
	15.30 - 17.30h
	8B


Phần Lâm sàng

	Tên HP
	TC
	tiết/

tuần
	Thứ


	Thời gian
	Phòng học

	LS Nội - ngoại- TN
	3
	20
	Sáng T2 –> T6

15/9 – 15/2/2015
	Bệnh viện


Lớp 01ĐH11ĐD 

 Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	CSSK trẻ SS
	2
	2
	2
	13.30 - 17.30 h
	23A

	Quản lý  Đ.D
	2
	2
	3
	13.30 - 17.30 h
	24A

	YHCT 
	1
	2
	5
	13.30 - 15.30 h
	18A

	PHCN
	1
	2
	5
	15.30 - 17.30 h
	18A

	Học từ 3/11 – 16/1/2015


Phần thực hành 

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	YHCT 


	1


	4


	4
	1
	13.30 - 17.30 h
	TH1 – ĐD

	
	
	
	6
	2
	13.30 - 17.30 h
	TH1 – ĐD

	
	
	
	7
	3
	7 - 11 h
	TH1 – ĐD

	PHCN


	1


	4


	4
	2
	13.30 - 17.30 h
	TH1 – PHCN

	
	
	
	6
	3
	13.30 - 17.30 h
	TH – PHCN

	
	
	
	7
	1
	7 - 11 h
	TH1 – PHCN


Phần lâm sàng – cộng đồng 

	Tên HP
	TC
	tiết/

tuần
	Thứ


	Phòng học

	LS tâm thần
	2
	20
	Sáng T2 –> T6

15/9-5/10
	Bệnh viện tâm thần tỉnh HD

	TT Cộng đồng


	2
	
	Cả ngày

6/10 – 2/11
	Bệnh viện huyện tỉnh HD

	LS nội- ngoại 3
	4
	20
	Sáng T2 –> T6

3/11 – 28/12
	Bệnh viện đa khoa tỉnh HD

	LS chuyên khoa
	2
	20
	Sáng T2 –> T6

29/12 – 15/3/2015
	Bệnh viện đa khoa tỉnh HD


Lớp 02ĐH11ĐD 

Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Quản lý  Đ.D 
	2
	2
	4
	13.30 - 15.30 h
	11B

	CSSK trẻ SS
	2
	2
	4
	15.30 - 17.30 h
	11B

	YHCT
	1
	2
	3
	13.30 - 15.30 h
	12B

	PHCN
	1
	2
	3
	15.30 - 17.30 h
	12B

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	Khi đi cộng đồng SV nghỉ học LT,TH tại trường


Phần thực hành 

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	YHCT 


	1


	4


	2
	1
	13.30 - 17.30 h
	TH – ĐD

	
	
	
	5
	2
	13.30 - 17.30 h
	TH – ĐD

	
	
	
	6
	3
	13.30 - 17.30 h
	TH – ĐD

	PHCN 


	1


	4


	2
	3
	13.30 - 17.30 h
	TH – PHCN

	
	
	
	5
	1
	13.30 - 17.30 h
	TH – PHCN

	
	
	
	6
	2
	13.30 - 17.30 h
	TH – PHCN


Phần lâm sàng – cộng đồng 

	Tên HP
	TC
	tiết/

tuần
	Thứ


	Phòng học

	LS chuyên khoa 
	2
	20
	Sáng T2 –> T6

15/9-9/11
	Bệnh viện đa khoa tỉnh HD

	LS tâm thần
	2
	
	Sáng T2 –> T6

10/11 – 31/11
	Bệnh viện tâm thần tỉnh HD

	TT Cộng đồng
	2
	20
	Cả ngày

1/12 – 28/12
	Bệnh viện huyện tỉnh HD

	LS nội- ngoại 3
	4
	20
	Sáng T2 –> T6

29/12 – 15/3/2015
	Bệnh viện đa khoa tỉnh HD


BỘ MÔN NHA      
Lớp: 01ĐH13NHA - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/tuần 
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Vật liệu Nha 
	1
	2
	2
	7h-9h
	9A

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	ĐDCB 2
	2
	2
	2
	9h-11h
	9A

	Nha cơ sở
	2
	2
	3
	13.30-15.30 h
	13B

	CS ngoại
	2
	2
	3
	15.30-17.30 h
	13B

	CS nội – CC – NCT - TT
	4
	4
	4
	13.30-17.30 h
	9A


Phần thực hành

	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH-VL nha
	1
	4
	2
	1
	13.30-17.30h
	TH1 – BM nha

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH2 – BM nha

	
	
	
	
	3
	13.30-17.30h
	TH3 – BM nha

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	TH Nha cơ sở
	2
	4
	4
	1
	7 -11 h
	TH1 – BM nha

	
	
	
	
	2
	7 -11 h
	TH2 – BM nha

	
	
	
	
	3
	7 -11 h
	TH3 – BM nha

	TH-ĐDCB 2
	3
	4
	5
	1
	13.30-17.30h
	TH1 – BM ĐD

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH2 – BM ĐD

	
	
	
	
	3
	13.30-17.30h
	TH1 – BM ĐD

	TH-ĐDCB 2
	3
	4
	6
	1
	13.30-17.30h
	TH1 – BM ĐD

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH2 – BM ĐD

	
	
	
	
	3
	13.30-17.30h
	TH3 – BM ĐD

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15


Lớp: 01CĐ13NHA - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	DTH và bệnh TN
	2
	2
	2
	7-9h
	10A

	Vật liệu nha khoa
	1
	2
	2
	9-11h
	10A

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	CS nội-  ngoại
	4
	4
	2
	13.30-17.30 h
	4A

	CS sức khỏe TE
	2
	2
	3
	13.30-15.30 h
	15A

	Nha cơ sở
	2
	2
	3
	15.30-17.30 h
	15A


Phần thực hành

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Nhóm
	Thời gian
	Phòng

	TH VLNK
	1
	4
	3
	1
	7 -11 h
	TH1 – BM nha

	
	
	
	
	2
	7 -11 h
	TH2 – BM nha

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	TH nha CS
	2
	4
	5
	1
	7 -11 h
	TH1 – BM nha

	
	
	
	
	2
	7 -11 h
	TH2 – BM nha


lớp: 01ĐH12NHA - Phần lý thuyết

	Tên HP
	TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Đ.DCB RHM
	1
	2
	2
	13.30 – 15.30 h
	14A

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	CS SK truyền nhiễm 
	2
	2
	3
	13.30 – 15.30 h 
	9B

	PPNCKH 1
	2
	2
	3
	15.30 – 17.30 h
	9B

	SK- NCSK
	4
	4
	4
	13.30 – 17.30 h
	9B

	Cấp cứu RHM
	2
	2
	6
	13.30 – 15.30 h
	17A

	Dịch tễ học
	1
	2
	6
	15.30 – 17.30 h
	17A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	TH SK- NCSK
	1
	4
	5
	13.30 – 17.30 h
	10A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15


Phần thực hành – lâm sàng
	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH- Đ.DCB BH RHM

	1
	4
	5
	1
	13 -17h
	TH - nha

	
	
	
	
	2
	13 -17h
	TH - nha

	
	
	
	
	3
	13 -17h
	TH - nha

	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	LS chăm sóc SK trẻ em
	3
	20/

tuần
	Sáng T2 –> T6

15/9 – 9/11


	Bệnh viện Nhi

	LS nội ngoại – truyền nhiễm
	
	
	Sáng T2 –> T6

10/11 – 15/2/2015


	Bệnh viện 7


Lớp: 01CĐ12NHA
Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	Đ.DCB RHM
	1
	2
	2
	15.30 – 17.30 h
	14A

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	GDNK
	2
	2
	3
	13.30 – 15.30 h
	2B

	KTĐTDP
	2
	2
	3
	15.30 – 17.30 h
	2B


Phần thực hành

	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH- GDNK

	2
	4
	4
	1
	13 -17h
	TH - nha

	
	
	
	
	2
	13 -17h
	TH - nha

	
	
	
	
	3
	13 -17h
	TH - nha

	
	
	
	
	4
	13 -17h
	TH - nha

	TH Đ.DCB BH RHM
	1
	4
	5
	1
	17 -21h
	TH - nha

	
	
	
	
	2
	17 -21h
	TH - nha

	
	
	
	
	3
	17 -21h
	TH - nha

	
	
	
	
	4
	17 -21h
	TH - nha

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	Th KTĐTDP
	1
	4
	6
	1
	13 -17h
	TH - nha

	
	
	
	
	2
	13 -17h
	TH - nha

	
	
	
	
	3
	13 -17h
	TH - nha

	
	
	
	
	4
	13 -17h
	TH - nha

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8

	LS .Nha 1 
	4
	20
	Sáng T2->T6

15/9 – 15/2 /2015
	Bệnh viện


Lớp 01ĐH11NHA

 Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	QLĐ.D
	2
	2
	2
	13.30 - 15.30 h
	24A

	SDBQTTB TCQLRHM
	2
	2
	3
	13.30 - 15.30 h
	3B

	DD-TC
	2
	2
	3
	15.30-17.30 h
	3B

	PPNCKH2
	2
	4
	4
	13.30-17.30 h
	12B


Phần thực hành 

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH SDBQTTB TCQLRHM 
	1


	4


	5
	1
	13.30 - 17.30 h
	TH1 – NHA

	
	
	
	
	2
	13.30 - 17.30 h
	TH2 – NHA

	
	
	
	
	3
	13.30 - 17.30 h
	TH3– NHA

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15


Phần lâm sàng 

	Tên HP
	TC
	tiết/

tuần
	Thứ


	Thời gian
	Phòng học

	LS nha 2
	4
	20
	Sáng T2->T6

Từ 15/9 đến 15/3/2015
	Bệnh viện

	LS chăm sóc tích cực
	2
	20
	
	Bệnh viện


BỘ MÔN GÂY MÊ 

      Lớp: 01ĐH13GM - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	CS ngoại
	2
	2
	2
	9-11 h
	8A

	CS BM- TE
	3
	3
	2
	13.30-16.30h
	8A

	GP-SL GM
	2
	2
	3
	7- 9 h
	8A

	ĐDCB 2
	1
	2
	3
	9-11 h
	8A

	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	Dược GM
	3
	3
	4
	7 – 11h
	8A

	CS nội – CC – NCT – TT
	4
	4
	4
	13.30-17.30h
	7A


Phần thực hành

	Tên HP


	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH-ĐDCB2
	2
	4
	3
	1
	13.30-17.30h
	TH1-GMHS

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH2-GMHS

	TH-ĐDCB2
	2
	4
	6
	3
	13.30-17.30h
	TH1-GMHS

	TH GPSLGM
	1
	4
	5
	1
	13.30-17.30h
	TH1-GMHS

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH2-GMHS

	
	
	
	
	3
	13.30-17.30h
	TH3-GMHS

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15


Lớp: 01CĐ13GM - Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	KT LSGM
	2
	2
	2
	9 -11h
	17A

	ĐDCB 2
	1
	2
	3
	7 -9h
	7A

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	Dược GM
	2
	4
	3
	13.30-15.30h
	11A

	CS nội - NCT
	2
	4
	3
	15.30-17.30h
	11A

	GPSL GM 
	2
	2
	5
	15.30-17.30h
	11A

	CS Ngoại – BM- TE 
	3
	3
	6
	13.30-16.30h
	11A


Phần thực hành

	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH KTLSGM
	2
	4
	2
	1
	13.30-17.30h
	TH1-GMHS

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH2-GMHS

	TH-ĐDCB2
	2
	4
	4
	1
	13.30-17.30h
	TH1 – GMHS

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH2 – GMHS


Lớp: 01ĐH12GM – Phần lý thuyết
	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	PPNCKH 1 
	2
	2
	2
	13.30-15.30h
	11A

	GM – GT 1
	2
	2
	2
	15.30 – 17.30h
	11A

	HS và CSBN
	3
	3
	4
	13.30-16.30h
	11A

	TH SK- NCSK
	1
	4
	5
	13.30-17.30h
	24A

	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	SK- NCSK
	4
	4
	6
	13.30-17.30h
	10A


Phần thực hành

	Tên HP

(Mã HP)
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH

GM –GT 1
	1
	4
	5
	1
	13.30-17.30h
	TH – GM

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH – GM

	
	
	
	
	3
	13.30-17.30h
	TH – GM

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	LS nhi
	3
	20
	Sáng T2->T6

15/9- 9/11
	Bệnh viện

	LS Nội – ngoại – Truyền nhiễm
	3
	20
	Sáng T2->T6

10/11-15/2
	Bệnh viện


Lớp: 01CĐ12GM -Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	PPNCKH 1
	2
	2
	2
	15.30-17.30 h
	24A

	GM trong CK
	3
	3
	3
	13.30-16.30 h
	19A


Phần thực hành

	Tên HP

(Mã HP)
	TC
	Số tiết 
	Thời gian
	Phòng

	LS. GMHS1
	3
	20
	Sáng T2->T6

15/9-15/2/2015
	Bệnh viện

	LS. GMHS2
	4
	20
	
	Bệnh viện


Lớp 01ĐH11GM

 Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	PPNCKH2 
	2
	4
	2
	13.30 - 17.30 h
	13A

	DD-TC
	2
	2
	6
	13.30 - 15.30 h
	13A

	Quản lý Đ.D
	2
	2
	6
	15.30-17.30 h
	13A


Phần lâm sàng 

	Tên HP
	TC
	tiết/

tuần
	Thứ


	Phòng học

	LS GMHS 2
	4
	20/ tuần
	Sáng T2-> 6

15/9-21/12
	Bệnh viện

	LS GMHS3
	3
	
	Sáng T2-> 6

22/12-15/3/2015
	


BỘ MÔN Y HỌC LS
    Lớp: 01ĐH13ĐDSPK - Phần lý thuyết

Phần lý thuyết

	Tên HP
	SốTC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	GPSL LQTN
	1
	2
	2
	13.30-15.30h
	15A

	
	Học các tuần từ 1->8

	ĐDCB2
	2
	2
	2
	15.30-17.30h 
	15A

	CS SK TE
	3
	3
	3
	13.30- 16.30h
	7A

	CS ngoại
	2
	2
	4
	7-9 h
	15A

	CS nội- CC —NG- TT
	4
	4
	5
	13.30- 17.30h
	7A


Phần thực hành

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH –Đ.DCB2


	3
	4
	3
	1
	7 -11 h
	TH1-ĐD

	
	
	
	
	2
	7 -11 h
	TH2-ĐD

	
	
	
	
	3
	7 -11 h
	TH3-ĐD

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	TH- Đ.DCB2
	3
	4
	6
	1
	13.30-17.30h
	TH1-ĐD

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH2-ĐD

	
	
	
	
	3
	13.30-17.30h
	TH3-ĐD

	TH – GPSL LQTN
	1
	4
	4
	1
	7 -11 h
	TH1-YHLS

	
	
	
	
	2
	7 -11 h
	TH2-YHLS

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	
	
	
	
	3
	7 -11 h
	TH3-YHLS

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15


Lớp: 01CĐ13HS - Phần lý thuyết
	Tên HP
	SốTC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	CS SKSS-TN
	2
	2
	2
	13h30-15h30
	10A

	GPSL LQTN
	1
	2
	2
	15h30-17h30
	10A

	CS chuyển dạ
	3
	3
	3
	13.30-16.30h
	10A


Phần thực hành

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH- CS chuyển  dạ
	1
	4
	7
	1

2
	7-11h
	TH1-YHLS

	
	
	
	
	
	7-11h
	TH2-YHLS

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	
	
	
	
	3
	7-11h
	TH3-YHLS

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6….

	TH- GPSL LQTN
	1
	4
	7
	1
	7-11h
	TH1-YHLS

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6….

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH2-YHLS

	
	
	
	
	3
	13.30-17.30h
	TH3-YHLS

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	TH – CS SKSS&TN
	2
	4
	6


	1
	13.30-17.30h
	TH1-YHLS

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH2-YHLS

	
	
	
	
	3
	17.30-21.30h
	TH3-YHLS


Lớp: 01ĐH12SPK - Phần lý thuyết
	Tên HP
	TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	SK- NCSK
	4
	4
	2
	7 -11 h
	12A

	CS chuyển dạ
	3
	3
	4
	7 -10 h
	12A

	PPNCKH1
	2
	2
	5
	7 - 9 h
	12A

	CS sau đẻ- KHHGĐ
	2
	2
	5
	9 -11 h
	12A

	TH SK- NCSK
	1
	4
	6
	7 -11 h
	12A

	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15


Phần thực hành

	Tên HP

(Mã HP)
	TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH CS chuyển dạ
	1
	4
	3
	1
	7 -11 h
	TH- YHLS

	
	
	
	
	2
	7 -11 h
	TH- YHLS

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	
	
	
	
	3
	7 -11 h
	TH- YHLS

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	TH CS Sau đẻ- KHHGĐ
	1
	4
	3
	1
	7 -11 h
	TH- YHLS

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	
	
	
	6
	2
	7 -11 h
	TH- YHLS

	
	
	
	
	3
	7 -11 h
	TH- YHLS

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	LS Nội- ngoại- TN
	3
	20/ tuần
	Chiều  T2->T6

15/9 -  15/2/2015
	Bệnh viện



	LS CS Tích cực
	2
	
	
	


Lớp: 01CĐ12HS - Phần lý thuyết
	Tên HP
	TC
	Số tiết
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	DTH và các bệnh TN
	2
	2
	2
	13.30-15.30h
	12A

	CS hộ sinh NC
	2
	2
	2
	15.30 – 17.30h
	12A

	Quản lý hộ sinh
	2
	2
	3
	13.30-15.30h
	12A

	Quản lý TT DS
	2
	2
	3
	15.30 – 17.30h
	12A

	
	
	
	Học các tuần từ 1->8


Phần thực hành

	Tên HP

(Mã HP)
	TC
	Số tiết 
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng

	TH Quản lý TTDS
	1


	4
	4
	1
	13.30-17.30h
	TH- YHLS

	
	
	
	
	2
	13.30-17.30h
	TH- YHLS

	
	
	
	
	Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

	
	
	
	
	3
	13.30-17.30h
	TH- YHLS

	
	
	
	
	4
	13.30-17.30h
	TH- YHLS

	
	
	
	
	Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

	LS. Sản phụ khoa 2
	3
	20/ tuần
	Sáng T2->T6

15/9 – 21/12
	Bệnh viện

	LS. CS trẻ em
	2
	
	Sáng T2->T6

22/12 – 15/2/2015
	Bệnh viện


II. Lớp học độc lập 

HỌC PHẦN TIẾNG ANH: KHỐI SV NĂM 2

Học phần Anh 1 (ENG 1101 – 4 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	TC
	Sĩ số
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01 ENG 1101
	4
	40
	3
	17.30-19.30h
	2A

	
	5
	17.30-19.30h
	2A

	2
	Lớp 2
	02 ENG 1101
	2A
	40
	4
	7-11 h
	2A


Học phần Anh 2 (ENG 1102 – 4 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	TC
	Sĩ số
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01 ENG 1102
	4
	40
	2
	7-11 h
	2A

	2
	Lớp 2
	02ENG 1102
	4
	40
	2
	13.30-17.30h
	2A

	3
	Lớp 3
	03ENG 1102
	4
	40
	3
	7-11 h
	2A

	4
	Lớp 4
	04ENG 1102
	4
	40
	3
	7-11 h
	4A

	5
	Lớp 5
	05ENG 1102
	4
	40
	3
	13.30-17.30h
	2A

	6
	Lớp 6
	06ENG 1102
	4
	40
	4
	7-11 h
	3A

	7
	Lớp 7
	07ENG 1102
	4
	40
	4
	13.30-17.30h
	2A

	8
	Lớp 8
	08ENG 1102
	4
	40
	3
	17.30-19.30h
	3A

	
	4
	17.30-19.30h
	3A

	9
	Lớp 9
	09ENG 1102
	4
	40
	5
	7-11 h
	2A

	10
	Lớp 10
	10ENG 1102
	4
	40
	5
	13.30-17.30h
	2A

	11
	Lớp 11
	11ENG 1102
	4
	40
	5
	17.30-19.30h
	3A

	
	6
	17.30-19.30h
	3A

	12
	Lớp 12
	12ENG 1102
	4
	40
	6
	7-11 h
	2A

	13
	Lớp 13
	13ENG 1102
	4
	40
	6
	7-11 h
	3A

	14
	Lớp 14
	14ENG 1102
	4
	40
	6
	13.30-17.30h
	2A

	15
	Lớp 15
	15ENG 1102
	4
	40
	7
	7-11 h
	2A


Học phần Anh 3 (ENG 1103 – 4 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	 TC
	Sĩ số 
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01 ENG 1103
	4
	40
	2
	7-11 h
	3A

	2
	Lớp 2
	02 ENG 1103
	4
	40
	3
	13.30-17.30h
	3A

	3
	Lớp 3
	03 ENG 1103
	4
	40
	4
	7-11 h
	9A

	4
	Lớp 4
	04 ENG 1103
	4
	40
	5
	13.30-17.30h
	3A

	5
	Lớp 5
	05 ENG 1103
	4
	40
	6
	7-11 h
	4A


KHỐI SV NĂM 3

Học phần Anh 1 (ANH 102 – 6 tín chỉ)

	Stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số TC
	Sĩ số 
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01ANH102
	6
	40
	3
	17.30-20.30h
	4A

	
	5
	17.30-20.30h
	4A


Học phần Anh 2 (ANH 202 – 6 tín chỉ)

	Stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số TC
	Sĩ số 
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01ANH202
	6
	40
	3
	13.30-16.30h
	4A

	
	5
	13.30-16.30h
	4A

	2
	Lớp 2
	02ANH202
	6
	40
	4
	17.30-20.30h
	2A

	
	5
	17.30-20.30h
	13A

	3
	Lớp 3
	03ANH202
	6
	40
	4
	13.30-16.30h
	4A

	
	6
	13.30-16.30h
	4A

	4
	Lớp 4
	04ANH202
	6
	40
	3
	7 – 10 h
	

	
	5
	7 – 10 h
	


Học phần Anh 3 (ANH 312 – 4 tín chỉ)

	Stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số TC
	Sĩ số 
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01ANH312
	4
	40
	2
	13.30-17.30h
	3A

	2
	Lớp 2
	02ANH312
	4
	40
	2
	17.30-19.30h
	4A

	
	4
	17.30-19.30h
	4A

	3
	Lớp 3
	03ANH312
	4
	40
	3
	13.30-17.30h
	13A

	4
	Lớp 4
	04ANH312
	4
	40
	3
	13.30-17.30h
	16A

	5
	Lớp 5
	05ANH312
	4
	40
	4
	7 – 11 h
	10A

	6
	Lớp 6
	06ANH312
	4
	40
	4
	13.30-17.30h
	12A

	7
	Lớp 7
	07ANH312
	4
	40
	4
	17.30-19.30h
	14A

	
	6
	17.30-19.30h
	14A

	8
	Lớp 8
	08ANH312
	4
	40
	5
	7 – 11 h
	9A

	9
	Lớp 9
	09ANH312
	4
	40
	5
	13.30-17.30h
	9A

	10
	Lớp10
	10ANH312
	4
	40
	6
	13.30-17.30h
	3A

	11
	Lớp 11 
	11ANH312
	4
	40
	6
	13.30-17.30h
	7A

	12
	Lớp 12
	12ANH312
	4
	40
	7
	7 – 11 h
	3A


KHỐI SV NĂM 4

Học phần Anh 3 (ANH 203 - 5 tín chỉ)  

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	 TC
	Sĩ số 
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01ANH203
	5
	40
	4
	17.30-20.30h
	15A

	
	6
	17.30-19.30h
	15A

	2
	Lớp 2
	02ANH203
	5
	40
	2
	13.30-16.30h
	17Â

	
	5
	15.30-17.30h
	15A


Học phần Anh 4 (ANH 314 - 5 tín chỉ)  

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	 TC
	Sĩ số 
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01ANH314
	5
	40
	3
	17.30-20.30h
	15A

	
	5
	17.30-19.30h
	15A

	2
	Lớp 1
	01ANH314
	5
	40
	4
	13.30-16.30h
	3A

	
	6
	13.30-15.30h
	9A
	
	
	13.30-15.30h


HỌC PHẦN TIN HỌC (TIN 101- 3 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	P. TH

	1
	Lớp 1
	01TIN101
	3
	35
	3
	7 –11 h
	4-khu B

	2
	Lớp 2
	02TIN101
	3
	35
	4
	7 –11 h
	4-khu B

	3
	Lớp 3
	03TIN101
	3
	35
	5
	13.30 – 17.30 h
	4-khu B

	4
	Lớp 4
	04TIN101
	3
	35
	6
	7 –11 h
	4-khu B


HỌC PHẦN TOÁN SX (TOAN 101- 2 tín chỉ)

	Stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

T C
	Sĩ số
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01TOAN101
	2
	60
	2
	9-11 h
	14A

	2
	Lớp 2
	02TOAN101
	2
	60
	3
	9-11 h
	14A

	3
	Lớp 3
	03TOAN101
	2
	60
	4
	9-11 h
	15A

	4
	Lớp 4
	04TOAN101
	2
	60
	5
	13.30 – 15.30 h
	15A

	5
	Lớp 5
	05TOAN101
	2
	60
	6
	13.30 – 15.30 h
	15A


HỌC PHẦN Kĩ năng mềm (KHXH104- 3 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01 KHXH104
	3
	35
	2
	7 – 11 h
	6-B

	2
	Lớp 2
	02 KHXH104
	3
	35
	3
	13.30 – 17.30 h
	6-B

	3
	Lớp 3
	03 KHXH104
	3
	35
	4
	7 – 11 h
	6-B

	4
	Lớp 4
	04KHXH104
	3
	35
	5
	13.30 – 17.30 h
	6-B

	5
	Lớp5
	05 KHXH104
	3
	35
	6
	7 – 11 h
	6-B


HỌC PHẦN CHÍNH TRỊ

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (CTRI101- 5 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01CTRI101
	5
	60
	3
	7 – 11 h
	19A

	2
	Lớp 2
	02CTRI101
	5
	60
	4
	13.30 – 17.30 h 
	19A


Tư tưởng Hồ chí Minh (CTRI 201- 2 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01CTRI201
	2
	60
	2
	7-9 h
	14A

	2
	Lớp 2
	02CTRI201
	2
	60
	3
	13.30 – 15.30 h 
	20A

	3
	Lớp 3
	03CTRI201
	2
	60
	4
	15.30 – 17.30 h 
	22A

	4
	Lớp 4
	04CTRI201
	2
	60
	5
	9-11 h
	15A

	5
	Lớp 5
	05CTRI201
	2
	60
	6
	9-11 h
	15A


Đường lối cách mạng ĐCSVN (CTRI 301- 3 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01CTRI301
	3
	60
	2
	7 – 10 h
	18A

	2
	Lớp 2
	02CTRI301
	3
	60
	2
	13.30 – 16.30 h
	18A

	3
	Lớp 3
	03CTRI301
	3
	60
	3
	7 – 10 h
	18A

	4
	Lớp 4
	04CTRI301
	3
	60
	3
	13.30 – 16.30 h
	17A

	5
	Lớp 5
	05CTRI301
	3
	60
	3
	17.30 – 20.30 h
	

	6
	Lớp 6
	06CTRI301
	3
	60
	4
	7 – 10 h
	17A

	7
	Lớp 7
	07CTRI301
	3
	60
	4
	13.30 – 16.30 h
	17A

	8
	Lớp 8
	08CTRI301
	3
	60
	4
	17.30 – 20.30 h
	13A

	9
	Lớp 9
	09CTRI301
	3
	60
	5
	7 – 10 h
	18A

	10
	Lớp 10
	10CTRI301
	3
	60
	5
	13.30 – 16.30 h
	

	11
	Lớp 11
	11CTRI301
	3
	60
	5
	17.30 – 20.30 h
	

	12
	Lớp 12
	12CTRI301
	3
	60
	6
	7 – 10 h
	18A

	13
	Lớp 13
	13CTRI301
	3
	60
	6
	13.30 – 16.30 h
	18A

	14
	Lớp 14
	14CTRI301
	3
	60
	6
	13.30 – 16.30 h
	

	15
	Lớp 15
	15CTRI301
	3
	60
	7
	7 – 10 h
	13A


HỌC PHẦN GDTC 1 (GDTC101- 1 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01GDTC101
	1
	60
	3
	7 – 9 h
	SVĐ khu B

	2
	Lớp 2
	02GDTC101
	1
	60
	5
	15.30 – 17.30 h
	SVĐ khu B


  GDTC 2 (GDTC201- 1 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01GDTC201
	1
	60
	2
	7 – 9 h
	SVĐ khu B

	2
	Lớp 2
	02GDTC201
	1
	60
	3
	7 – 9 h
	SVĐ khu B

	3
	Lớp 3
	03GDTC201
	1
	60
	3
	15.30 – 17.30 h
	SVĐ khu B

	4
	Lớp 4
	04GDTC201
	1
	60
	4
	7 – 9 h
	SVĐ khu B

	5
	Lớp 5
	05GDTC201
	1
	60
	4
	15.30 – 17.30 h
	SVĐ khu B

	6
	Lớp 6
	06GDTC201
	1
	60
	5
	7 – 9 h
	SVĐ khu B

	7
	Lớp 7
	07GDTC201
	1
	60
	5
	15.30 – 17.30 h
	SVĐ khu B

	8
	Lớp 8
	08GDTC201
	1
	60
	6
	7 – 9 h
	SVĐ khu B

	9
	Lớp9
	09GDTC201
	1
	60
	6
	15.30 – 17.30 h
	SVĐ khu B

	10
	Lớp10
	10GDTC201
	1
	60
	7
	7 – 9 h
	SVĐ khu B


 GDTC 3 (GDTC202- 1 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01GDTC202
	1
	60
	3
	15.30 – 17.30 h
	SVĐ khu B

	2
	Lớp 2
	02GDTC202
	1
	60
	4
	15.30 – 17.30 h
	SVĐ khu B

	3
	Lớp 3
	03GDTC202
	1
	60
	6
	15.30 – 17.30 h
	SVĐ khu B

	4
	Lớp 4
	04GDTC202
	1
	60
	7
	7 - 9 h
	SVĐ khu B


Thời hạn cuối cùng đăng ký học phần cho học kỳ 1: 16h00 ngày 12/9/2014
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